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I. Nội dung ôn tập.
      Học sinh ôn tập những kiến thức Lịch sử đã học từ tuần 20 đến tuần 42, trọng tâm là những bài học sau:
- Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – giữa thế kỉ VI) – tiếp theo.
- Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542-602).
- Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542-602) – tiếp theo.
[bookmark: _GoBack]- Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương.
- Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
* Lưu ý: Chú trọng việc vận dụng kiến thức lý thuyết để giải quyết vấn đề trong thực tế.
II. Một số dạng câu hỏi và bài tập.
Câu 1: Trắc nghiệm khách quan (dạng câu hỏi lựa chọn một đáp án đúng).
Câu 2: Nêu nguyên nhân, diễn biến chính, kết quả của cuộc khởi nghĩa Lý Bí (542 - 543)? Sau khi đánh tan quân Lương, Lý Bí đã làm gì?
Câu 3: Nêu sự chuyển biến trong xã hội và văn hóa nước ta ở các thế kỉ I - VI?
Câu 4: Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? Nêu những việc làm của chính quyền họ Khúc? Những việc làm đó có ý nghĩa gì?
Câu 5: Trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán của Dương Đình Nghệ (930-931)?
Câu 6: Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng năm 938? Vì sao Ngô Quyền chọn khúc sông Bạch Đằng làm nơi bố trí trận địa cọc?
Câu 7: Câu hỏi vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tế
- Theo em vì sao Lý Nam Đế lại đặt tên nước là Vạn Xuân?
- Đánh giá vai trò, công lao của Ngô Quyền trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần 2.
- Trách nhiệm của học sinh khi đến tham quan khu di tích lịch sử Bạch Đằng và lăng Ngô Quyền?
- Giải thích lí do vì sao vùng đất Cổ Loa hai lần được chọn làm kinh đô của nước ta?
III. Gợi ý trả lời câu hỏi
Câu 1: HS ghi nhớ các mốc thời gian và sự kiện chính để trả lời. 
Câu 2: 
* HS trình bày theo kiến thức đã học ở bài 21.
* Những việc làm của Lý Bí sau khi đánh tan quân lương:
- Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế).
- Đặt tên nước là Vạn Xuân, dựng kinh đô ở vùng cửa sông Tô Lịch (HN).
- Đặt niên hiệu là Thiên Đức.
- Thành lập triều đình với hai ban văn võ.
Câu 3: HS trình bày kiến thức theo nội dung mục 1 bài 20
* Những chuyển biến trong xã hội nước ta ở các thế kỉ I – VI:
 - Quan lại đô hộ: bộ phận thống trị xã hội
 - Địa chủ Hán: là người có quyền lực lớn trong xã hội
 - Địa chủ, quý tộc Việt: có thế lực ở địa phương và là lực lượng lãnh đạo các phong trào đấu tranh của nhân dân
 - Nông dân: được chia làm 2 bộ phận là nông dân công xã và nông dân lệ thuộc
 - Nô tì: là bộ phận thấp hèn nhất trong xã hội
* Những chuyển biến về văn hóa ở nước ta trong thế kỉ I – VI:
 - Mở một số trường dạy chữ Hán…
 - Đưa các tôn giáo và luật lệ người Hán…
 - Nhân dân vẫn duy trì phong tục tập quán chống  đồng hóa…
Câu 4: 
 * Hoàn cảnh  Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ: HS trình bày theo kiến thức đã học ở mục 1- bài 26(SGK).
* Những việc làm của chính quyền họ Khúc : HS chú ý đến đường lối xây dựng đất nước của Khúc Hạo.
- Xây dựng đất nước theo đường lối : Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui.
- Những việc làm cụ thể (Lấy dẫn chứng cụ thể theo kiến thức đã học trong bài 26, mục 1).
* Ý nghĩa :
- Nhằm xóa bỏ chế độ thống trị tàn bạo của nhà Đường, xây dựng một cuộc sống hoàn toàn tự chủ (Cuộc sống của người Việt hoàn toàn do người Việt tự cai quản, tự quyết định).
- Chứng tỏ nền đô hộ của các thế lực phương Bắc đối với nước ta đã chấm dứt, mở đầu giai đoạn chuyển tiếp sang thời kỳ độc lập hoàn toàn.
Câu 5: HS cần chỉ rõ nguyên nhân, diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến (Theo kiến thức đã học ở mục 2 - bài 26).
Câu 6: 
* Về trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng năm 938, HS chỉ ra được:
- Diễn biến:
+ Cuối năm 938, đoàn thuyền chiến của quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta.
+ Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra nhử địch vào cửa sông Bạch Đằng lúc nước triều đang lên.
+ Hoằng Tháo thúc quân đuổi theo, vượt qua trận địa cọc mà không hề hay biết.
+ Nước triều bắt đầu rút, Ngô Quyền dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân nam Hán chống cự không nổi rút chạy ra biển.
+ Đúng lúc nước triều rút nhanh, bãi cọc dần nhô lên. Quân ta từ thượng lưu đánh xuống, từ hai bên bờ đánh tạt ngang.
+ Quân Nam Hán rối loạn, thuyền địch va vào nhau vỡ tan tành. Hoằng Tháo bỏ mạng trong đám loạn quân.
- Kết quả:
Quân Nam Hán thua to, quân ta toàn thắng.
- Ý nghĩa: 
+ Là chiến thắng vĩ đại của lịch sử dân tộc.
+ Đập tan hoàn toàn mưu đồ xâm lược nước ta của các thế lực phong kiến phương Bắc, chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc.
+ Khẳng định nền độc lập của Tổ quốc.
 * Ngô Quyền chọn khúc sông Bạch Đằng bố trí trận địa cọc vì:
- Dựa vào đặc điểm địa hình của Bạch Đằng: là nơi có địa hình hiểm trở, hai bên toàn là rừng rậm...
- Sông Bạch Đằng là cửa ngõ phía Đông Bắc và là giao thông quan trọng từ biển Đông vào đất liền: theo cửa Nam Triệu tiến vào có thể ngược lên đánh Cổ Loa và Đại La hoàn toàn bằng đường sông (mà địch đánh ta chủ yếu bằng đường thủy).
- Đặc biết, đây là con đường ngắn nhất và thuận lợi nhất cho chiến thuyền của địch.
Câu 7: Học sinh tự liên hệ thực tế.
Gợi ý:
- Lý Nam Đế đặt tên nước là Vạn Xuân nhằm:
+  Thể hiện lòng mong muốn cho sự trường tồn của dân tộc, của đất nước.
+ Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc, mong muốn đất nước mãi mãi thanh bình, tươi đẹp như vạn mùa xuân.
- Đánh giá vai trò, công lao của Ngô Quyền:
+ Huy động được sức mạnh toàn dân chuẩn bị cho cuộc kháng chiến.
+ Biết tận dụng được vị trí và địa thế của sông Bạch Đằng để đánh giặc.
+ Chủ động đưa ra cách đánh giặc và kế hoạch đánh giặc độc đáo: Bố trí trận địa cọc ngầm để tạo nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
- Trách nhiệm của HS khi đến tham quan khu di tích lịch sử:
( HS có thể kể một số việc làm như giữ im lặng, lịch sự, không xả rác bừa bãi, tìm hiểu về khu di tích đó để giới thiệu cho khách du lịch...).
- Lý do Cổ Loa 2 lần được chọn làm kinh đô nước ta (Lần 1: dưới thời An Dương Vương, lần 2: dưới thời tiền Ngô vương):
+ Khi ấy, Cổ Loa nằm vào vị trí đỉnh của tam giác châu thổ sông Hồng và là nơi giao lưu quan trọng của đường thủy và đường bộ. Từ đây có thể kiểm soát được cả vùng đồng bằng lẫn vùng sơn địa. Cổ Loa là một khu đất đồi cao ráo nằm ở tả ngạn sông Hoàng.
+ Về phương diện giao thông đường thủy, Cổ Loa có một vị trí vô cùng thuận lợi hơn bất kỳ ở đâu tại đồng bằng Bắc Bộ vào thời ấy. Đó là vị trí nối liền mạng lưới đường thủy của sông Hồng cùng với mạng lưới đường thủy của sông Thái Bình. Hai mạng lưới đường thủy này chi phối toàn bộ hệ thống đường thủy tại Bắc bộ Việt Nam. 
*Chú  ý: 
- Trên đây là những gợi ý trả lời cho mỗi câu hỏi. Trong quá trình làm bài, học sinh cần trả lời theo các ý như trên và bổ sung nội dung kiến thức trong SGK.
- Căn cứ vào đối tượng học sinh, các đồng chí giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập theo đề cương.
	
